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ng
 c
ấp

 b
ởi

 
cá

c 
vă

n 
ph

òn
g,

 b
an

 v
à 

cá
c 

ch
ươ

ng
 

trì
nh

 tậ
p 

tru
ng

: 
• 

N
hi

ên
 l

iệ
u 

lỏ
ng

, 
ba

o 
gồ

m
 c

ác
 

qu
y 
đị

nh
 li

ên
 q

ua
n 
đế

n 
kh

ai
 th

ác
 

• D
ầu

 v
à 

kh
í t
ự 

nh
iê

n 
• N

hi
ên

 li
ệu

 k
ho

án
g 

• 
N

hi
ên

 
liệ

u 
hạ

t 
nh

ân
 

và
 

ph
i 

th
ươ

ng
 m

ại
, 

nh
ư 

nh
iê

n 
liệ

u 
có

 
cồ

n,
 g
ỗ 

và
 c

hấ
t t

hả
i t
ừ 

gỗ
…
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

84
13

00
3

D
ịc

h 
vụ

 q
uả

n 
lý

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
kh

ai
 t

há
c 

và
 n

gu
ồn

 
tà

i 
ng

uy
ên

 
kh

oá
ng

 
sả

n,
 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

ch
ế 

bi
ến

, c
hế

 
tạ

o 
và

 x
ây

 d
ựn

g 

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
vă

n 
ph

òn
g,

 c
hư
ơn

g 
trì

nh
 t
ập

 
tru

ng
 v

ào
: 

• 
Th
ăm

 d
ò,

 k
ha

i t
há

c,
 th

ỏa
 th

uậ
n,

 
m

ar
ke

tin
g 

và
 c

ác
 l
ĩn

h 
vự

c 
kh

ác
 

tro
ng

 s
ản

 x
uấ

t 
kh

oá
ng

 s
ản

, 
ba

o 
gồ

m
 p

há
t 

tri
ển

 v
à 
đi
ều

 h
àn

h 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 li

ên
 q

ua
n 
đế

n 
qu
ặn

g 
• 

D
ịc

h 
vụ

 t
hi
ết

 k
ế 
để

 p
há

t 
tri
ển

, 
m
ở 

rộ
ng

 v
à 

cả
i 

th
i ệ

n 
vị

 t
rí 

củ
a 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

ch
ế 

bi
ến

 
• C

hu
ẩn

 k
ha

i t
há

c 
và

 a
n 

to
àn

 
• 

D
ịc

h 
vụ

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
ph

át
 tr

iể
n 

và
 đ

iề
u 

hà
nh

 n
hữ

ng
 q

uy
 t
ắc

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 c
hu
ẩn

 x
ây

 d
ựn

g,
 c
ấp

 
ch
ứn

g 
ch
ỉ n

gh
ề 

ng
hi
ệp

, p
há

t t
riể

n 
và

 đ
iề

u 
hà

nh
 n

hữ
ng

 q
uy

 t
ắc

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 a
n 

to
àn

 tr
on

g 
xâ

y 
dự

ng
. 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 q
uả

n 
lý

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 
nh

iê
n 

liệ
u 

và
 n
ăn

g 
lư
ợn

g,
 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 n

hó
m

 8
41

30
02
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

84
13

00
4

D
ịc

h 
vụ

 q
uả

n 
lý

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
gi

ao
 th

ôn
g 

và
 li

ên
 lạ

c 
G
ồm

: 
- D

ịc
h 

vụ
 h

àn
h 

ch
ín

h 
cô

ng
 v
ề 

gi
ao

 
th

ôn
g 

và
 li

ên
 lạ

c 
đư
ờn

g 
bộ

, đ
ườ

ng
 

th
ủy

, 
đư
ờn

g 
sắ

t 
và

 đ
ườ

ng
 h

àn
g 

kh
ôn

g 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 
đư
ợc

 c
un

g 
cấ

p 
bở

i 
ph

òn
g 

ba
n 

ho
ặc

 
cá

c 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

về
; 

• 
Lậ

p 
kế

 
ho
ạc

h,
 

th
iế

t 
kế

, 
xâ

y 
dự

ng
, d

uy
 t

rì 
và

 c
ải

 t
hi
ện

 đ
ườ

ng
, 

đư
ờn

g 
ca

o 
tố

c 
và

 c
ác

 c
ấu

 t
rú

c 
tư
ơn

g 
tự

 
• 

N
ền

 đ
ườ

ng
 s
ắt

 v
à 

cá
c 

cấ
u 

trú
c 

tư
ơ n

g 
tự

 
• 

C
ác

 c
ơ 

sở
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đư
ờn

g 
th
ủy

, 
đư
ờn

g 
bă

ng
, 
đư
ờn

g 
m
ốc

, 
nh

à 
ch
ứa

 m
áy

 b
ay

, 
cấ

u 
trú

c 
cố

 
đị

nh
 

kh
ác

 
liê

n 
qu

an
 
đế

n 
gi

ao
 

th
ôn

g 
hà

ng
 k

hô
ng

 
• 
Ố

ng
 d
ẫn

 v
à 

cá
c 

cơ
 s
ở 

vậ
t 

ch
ất

 
kh

ác
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

• 
G

iá
m

 s
át

 v
à 

qu
y 
đị

nh
 c

ôn
g 

vi
ệc

 
vậ

n 
hà

nh
 c

ho
 t
ất

 c
ả 

cá
c 

vấ
n 
đề

 
trê

n 
liê

n 
qu

an
 đ
ến

 g
ia

o 
th

ôn
g 

• 
D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
liê

n 
lạ

c 
nh
ư 

bư
u 
đi
ện

, 
đi
ện

 
th

oạ
i, 
đi
ện

 tí
n,

 h
ệ 

th
ốn

g 
liê

n 
lạ

c 
có

 
dâ

y,
 k

hô
ng

 d
ây

 v
à 

vệ
 ti

nh
 

• 
D
ịc

h 
vụ

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 l
ập

 k
ế 

ho
ạc

h,
 p

há
t t

riể
n,

 th
ực

 h
iệ

n 
và

 c
ải

 
th

iệ
n 

hệ
 th
ốn

g 
liê

n 
lạ

c 
• 

D
ịc

h 
vụ

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
ph

át
 tr

iể
n 

và
 h

àn
h 

ch
ín

h 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
nà

y 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

gi
ao

 t
hô

ng
 

củ
a 

cả
nh

 s
át

 g
ia

o 
th

ôn
g 
đư
ờn

g 
bộ

 
và

 đ
ườ

ng
 th
ủy

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
84

23
01

1 
 

 
 

 
 

 
84

13
00

5
D
ịc

h 
vụ

 q
uả

n 
lý

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
th
ươ

ng
 m

ại
 ă

n 
uố

ng
 

và
 p

hâ
n 

ph
ối

, n
hà

 h
àn

g 
và

 
kh

ác
h 

sạ
n 

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 l
êi

n 
qu

an
 đ
ến

 th
ươ

ng
 m
ại

 p
hâ

n 
ph
ối

 v
à 

ăn
 u
ốn

g,
 n

hà
 h

àn
g,

 k
há

ch
 sạ

n 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 
đư
ợc

 c
un

g 
cấ

p 
bở

i 
vă

n 
ph

òn
g 

và
 

ch
ươ

ng
 

trì
nh

 v
ề:

 
• 

Ph
át

 tr
iể

n 
và

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 c
ác

 q
uy

 
đị

nh
 l

iê
n 

qu
an

 đ
ến

 t
hư
ơn

g 
m
ại

 
bá

n 
bu

ôn
 v

à 
bá

n 
lẻ

, s
ản

 p
hẩ

m
 ti

êu
 

dù
ng

, 
ki
ểm

 s
oá

t 
gi

á 
và

 t
ổ 

ch
ức

 
ph

ân
 p

hố
i t

hô
ng

 q
ua

 n
hữ

ng
 n

gư
ời

 
bá

n 
lẻ

 v
à 

bá
n 

bu
ôn

, l
ưu

 k
ho

 b
ãi

, 
nh

à 
hà

ng
 v

à 
kh

ác
h 

sạ
n 

• 
D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
vi
ệc

 th
iế

t k
ế 

và
 x

ây
 d
ựn

g 
nh

à 
hà

ng
 v

à 
kh

ác
h 

sạ
n 

 
 

 
 

 
 

84
13

00
6

D
ịc

h 
vụ

 q
uả

n 
lý

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
du

 lị
ch

 
G
ồm

; 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 d
u 

lịc
h 

và
 x

úc
 t

iế
n 

du
 

lịc
h 

- 
D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 
đư
ợc

 c
un

g 
cấ

p 
bở

i p
hò

ng
 b

an
 v

à 
cá

c 
ch
ươ

ng
 

trì
nh

 v
ề:

 
• C

hi
ến

 d
ịc

h 
qu
ản

g 
cá

o 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

• P
hổ

 b
iế

n 
th

ôn
g 

tin
 v
ề 

du
 lị

ch
 

• D
ịc

h 
vụ

 h
ỗ 

trợ
 d

u 
lịc

h 
kh

ác
 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- D

ịc
h 

vụ
 đ

iề
u 

hà
nh

 d
u 

lịc
h,

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 n

hó
m

 7
92

00
1 

 
 

 
 

 
 

84
13

00
7

D
ịc

h 
vụ

 q
uả

n 
lý

 d
ự 

án
 

ph
át

 tr
iể

n 
đa

 m
ục

 đ
íc

h 
G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 
đư
ợc

 c
un

g 
cấ

p 
bở

i p
hò

ng
, b

an
 v

à 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

về
: l
ập

 k
ế 

ho
ạc

h,
 th

iế
t k
ế, 

xâ
y 

dự
ng

, 
cả

i t
hi
ện

 v
à 

tổ
 c

hứ
c 

cá
c 

dự
 á

n 
đa

 
m
ục

 đ
íc

h.
 N

hữ
ng

 d
ự 

án
 n

ày
 th
ườ

ng
 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 tậ
p 

tru
ng

 n
ăn

g 
lư
ợn

g,
 

ki
ểm

 s
oá

t 
th
ực

 p
hẩ

m
, 

tư
ới

 t
iê

u,
 

ng
hệ

 th
uậ

t v
à 

gi
ả i

 tr
í 

 
 

 
 

 
 

84
13

00
8

D
ịc

h 
vụ

 q
uả

n 
lý

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
qu
ản

 
lý

 
ki

nh
 

tế
, 

th
ươ

ng
 m

ại
 v

à 
la

o 
độ

ng
 

nó
i c

hu
ng

 

G
ồm

: 
- D

ịc
h 

vụ
 h

àn
h 

ch
ín

h 
cu

ng
 c
ấp

 b
ởi

 
ph

òn
g,

 b
an

 v
à 

cá
c 

ch
ươ

ng
 t

rìn
h 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

: 
• 

H
ệ 

th
ốn

g 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 k
in

h 
tế

 
ch

un
g 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

• 
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ho
ặc

 h
ỗ 

trợ
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 k
in

h 
tế

 c
hu

ng
, 

nh
ư 

th
ươ

ng
 

m
ại

 x
uấ

t n
hậ

p 
kh
ẩu

 b
án

 b
uô

n,
 th
ị 

trư
ờn

g 
vố

n 
và

 h
àn

g 
hó

a 
• K

iể
m

 so
át

 th
u 

nh
ập

 c
hu

ng
 

• 
C

ác
 h

oạ
t 
độ

ng
 x

úc
 t

iế
n 

th
ươ

ng
 

m
ại

 c
hu

ng
 

• Đ
iề

u 
hà

nh
 c

hu
ng

 tí
nh

 đ
ộc

 q
uy
ền

 
và

 p
hụ

 th
uộ

c 
tro

ng
 th
ươ

ng
 m
ại

 v
à 

đầ
u 

và
o 

củ
a 

th
ị t

rư
ờn

g 
• 

Q
uy

 đ
ịn

h,
 c
ấp

 p
hé

p 
và

 g
iá

m
 s

át
 

kh
u 

vự
c 

th
ươ

ng
 m
ại

 h
ỗn

 h
ợp

 
- 

D
ị c

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
vi
ệc

 tổ
 c

hứ
c 

cá
c 

th
ể 

ch
ế 

nh
ư 

cá
c 

vă
n 

ph
òn

g 
sở

 h
ữu

 t
rí 

tu
ệ,

 
th
ươ

ng
 h

iệ
u 

và
 b
ản

 q
uy
ền

, d
ự 

bá
o 

th
ời

 ti
ết

, t
hể

 c
hế

 c
hu
ẩn

 h
óa

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
vi
ệc

 h
ệ 

th
ốn

g 
và

 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 v
à 

qu
y 
đị

nh
 v
ề 

la
o 
độ

ng
 

nó
i c

hu
ng

, n
hư

 đ
iề

u 
ki
ện

 la
o 
độ

ng
,  
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

tổ
 c

hứ
c 

ch
uy
ển

 g
ia

o 
la

o 
độ

ng
, t

hự
c 

hi
ện

 v
iệ

c 
đo

 lư
ờn

g 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 
ph

át
 tr

iể
n 

cấ
p 

vù
ng

 v
à 

qu
ốc

 g
ia

 đ
ể 

gi
ảm

 t
hấ

t 
ng

hi
ệp

 v
à 

kí
ch

 t
hí

ch
 

tín
h 

lin
h 

ho
ạt

 c
ủa

 la
o 
độ

ng
 

 
 

84
2 

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 p
hụ

c 
vụ

 c
hu

ng
 

ch
o 

to
àn

 đ
ất

 n
ướ

c 
  

 
 

 
84

21
 

84
21

0
84

21
00

 
D
ịc

h 
vụ

 n
go
ại

 g
ia

o 
  

 
 

 
 

 
 

84
21

00
1

D
ịc

h 
vụ

 q
uả

n 
lý

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
đố

i n
go
ại

 v
à 

lã
nh

 sự
 

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 v
à 

tổ
 

ch
ức

 c
ủa

 b
ộ 

ng
oạ

i g
ia

o 
và

 b
ộ 

ph
ận

 
lã

nh
 s
ự 

ho
ặc

 c
ác

 v
ăn

 p
hò

ng
 c
ủa

 tổ
 

ch
ức

 q
uố

c 
tế

 
- D

ịc
h 

vụ
 tổ

 c
hứ

c,
 đ

iề
u 

hà
nh

 v
à 

hỗ
 

trợ
 c

ho
 c

ác
 d
ịc

h 
vụ

 v
ăn

 h
óa

 v
à 

th
ôn

g 
tin

 đ
ượ

c 
đư

a 
đế

n 
cá

c 
đi
ểm

 
củ

a 
bi

ên
 g

iớ
i 

qu
ốc

 g
ia

, 
ba

o 
gồ

m
 

th
ư 

vi
ện

, 
ph

òn
g 
đọ

c 
và

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 tư
ơn

g 
tự

 đ
ặt

 b
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 

 
 

 
 

 
 

84
21

00
2

D
ịc

h 
vụ

 
liê

n 
qu

an
 
đế

n 
vi
ện

 tr
ợ 

ki
nh

 tế
 - 

kỹ
 th

uậ
t 

vớ
i n
ướ

c 
ng

oà
i 

G
ồm

: 
- D

ịc
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ắc

, 
họ

a 
sỹ

, n
gư
ời

 v
ẽ 

tra
nh

 b
iế

m
 h
ọa

, 
th
ợ 

ch
ạm

 k
hắ

c,
…

 
- D

ịc
h 

vụ
 c
ủa

 c
á 

nh
ân

 c
ác

 n
hà

 v
iế

t 
vă

n 
về

 tấ
t c
ả 

cá
c 

ch
ủ  
đề

, b
ao

 g
ồm

 
cả

 v
iế

t 
về

 h
ư 

cấ
u 

và
 v
ề 

ch
uy

ên
 

m
ôn

. 
- D

ịc
h 

vụ
 c
ủa

 c
ác

 n
hà

 b
áo

 đ
ộc

 lậ
p.

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 p
hụ

c 
ch
ế 

cá
c 

tá
c 

ph
ẩm

 
ng

hệ
 th

uậ
t. 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 p
hụ

c 
ch
ế 
đà

n 
or

ga
n 

và
 

cá
c 

nh
ạc

 c
ụ 

cổ
 đ

iể
n 

kh
ác

, 
đư
ợc

 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
33

19
0 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

- 
D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t p
hi

m
 đ

iệ
n 
ản

h 
và

 p
hi

m
 v

id
eo

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
59

11
1 

và
 5

91
12

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 p
hụ

c 
ch
ế 
đồ

 n
ội

 t
hấ

t 
(lo
ại

 tr
ừ 

ph
ục

 c
hế

 c
ác

 lo
ại

 đ
ể 

bả
o 

tà
ng

), 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
95

24
0.

 
 

 
 

 
 

 
90

00
03

2
Tá

c 
ph
ẩm

 n
gh
ệ 

th
uậ

t g
ốc

 
củ

a 
cá

c 
tá

c 
gi
ả,

 c
ác

 n
hà

 
so
ạn

 n
hạ

c 
và

 c
ác

 n
gh
ệ 

sĩ
 

kh
ác

 l
oạ

i 
trừ

 c
ác

 n
gh
ệ 

sĩ
 

bi
ểu

 d
iễ

n,
 h
ọa

 s
ĩ, 

ng
hệ

 s
ĩ 

đồ
 h
ọa

 v
à 

nh
à 
đi

êu
 k

hắ
c 

G
ồm

 
cá

c 
tá

c 
ph
ẩm

 
gố

c 
củ

a:
 

- 
Tá

c 
gi
ả:

 B
ản

 v
iế

t 
ta

y 
cá

c 
cu
ốn

 
sá

ch
 

- 
N

hà
 s

oạ
n 

nh
ạc

: 
B
ản

 n
hạ

c 
gố

c.
 

- 
C

ác
 n

gh
ệ 

sỹ
 k

há
c 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

ph
ải

 là
 c

ác
 n

gh
ệ 

sỹ
 b

iể
u 

di
ễn

, h
ọa

 
sỹ

, 
ng

hệ
 s
ỹ 
đồ

 h
ọa

 v
à 

nh
à 
đi

êu
 

kh
ắc

. 
 V

iệ
c 

sá
ng

 t
ạo

 c
ủa

 c
ác

 t
ác

 p
hẩ

m
 

gố
c 

nà
y 
đư
ợc

 t
hự

c 
hi
ện

 t
rê

n 
tà

i 
kh

oả
n 

riê
ng

, 
đó

 l
à 

vi
ệc

 s
ản

 x
uấ

t 
củ

a 
họ

 d
ự 
đị

nh
 đ
ể 

bá
n 
đư
ợc

 th
ực

 
hi
ện

 t
he

o 
hợ

p 
đồ

ng
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
th

eo
 h
ợp

 đ
ồn

g 
ho
ặc

 b
iế

t 
ng
ườ

i 
m

ua
 tr

on
g 

tiề
m

 n
ăn

g.
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

C
ác

 t
ác

 p
hẩ

m
 g
ốc

 c
ủa

 c
ác

 h
ọa

 
sỹ

, 
ng

hệ
 s
ỹ 
đồ

 h
ọa

 v
à 

nh
à 
đi

êu
 

kh
ắc

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
90

00
03

3 
 

 
 

 
 

 
90

00
03

3
Tá

c 
ph
ẩm

 n
gh
ệ 

th
uậ

t g
ốc

 
củ

a 
cá

c 
họ

a 
sĩ

, 
cá

c 
ng

hệ
 

sĩ
 
đồ

 h
ọa

 v
à 

nh
à 
đi

êu
 

kh
ắc

 

G
ồm

: 
- 

Tr
an

h 
hộ

i 
họ

a,
 t

ra
nh

 đ
ồ 

họ
a 

và
 

tra
nh

 v
ẽ 

bằ
ng

 p
hấ

n 
m

àu
, t

ác
 p

hẩ
m

 
ch
ạm

 k
hắ

c 
gố

c,
 t

ra
nh

 i
n 

và
 t

ra
nh

 
in

 đ
á,

 c
ác

 tá
c 

ph
ẩm

 đ
iê

u 
kh
ắc

 v
à 

tư
ợn

g 
gố

c,
 b
ằn

g 
m
ọi

 c
hấ

t 
liệ

u.
 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

Sả
n 

xu
ất

 
tư
ợn

g,
 

kh
ôn

g 
ph
ải

 
ng

uy
ên

 b
ản

 n
gh
ệ 

th
uậ

t. 
 

 
 

 
 

 
90

00
04

90
00

04
0

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ơ 

sở
 h

oạ
t 

độ
ng

 n
gh
ệ 

th
uậ

t 
G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 
ho
ạt

 
độ

ng
 

củ
a 

cá
c 

ph
òn

g 
hò

a 
nh
ạc

, n
hà

 h
át

, n
hà

 h
át

 
op

er
a,

 p
hò

ng
 n

hạ
c,

 b
ao

 g
ồm

 c
ả 

dị
ch

 v
ụ 

về
 v

é 
xe

m
 b

iể
u 

di
ễn

. 
- D

ịc
h 

vụ
 h

oạ
t đ
ộn

g 
củ

a 
cá

c 
tru

ng
 

tâ
m

 đ
a 

m
ục

 đ
íc

h 
và

 c
ác

 c
ơ 

sở
 

tư
ơn

g 
tự

 v
ới

 ư
u 

th
ế 

về
 v
ăn

 h
óa

. 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 r
ạp

 c
hi
ếu

 p
hi

m
, 

đư
ợc

 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

59
14

1 
- D

ịc
h 

vụ
 đ
ại

 lý
 b

án
 v

é,
 đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

79
11

0 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
oạ

t 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 l
oạ

i 
bả

o 
tà

ng
, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
91

02
0 

- 
D
ịc

h 
vụ

 h
oạ

t 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 s
ân

 
vậ

n 
độ

ng
 v

à 
cá

c 
đấ

u 
trư

ờn
g 

sử
 

dụ
ng

 c
ho

 n
hi
ều

 m
ục

 đ
íc

h,
 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
93

11
0 

 
91

 
 

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 th
ư 

vi
ện

, l
ưu

 
trữ

, b
ảo

 t
àn

g 
và

 c
ác

 h
oạ

t 
độ

ng
 v
ăn

 h
óa

 k
há

c 

  

 
 

91
0 

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 th
ư 

vi
ện

, l
ưu

 
trữ

, b
ảo

 t
àn

g 
và

 c
ác

 h
oạ

t 
độ

ng
 v
ăn

 h
óa

 k
há

c 

  

 
 

 
91

01
 

91
01

0
 

 
D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 t
hư

 v
iệ

n 
và

 
lư

u 
trữ

 
  

 
 

 
 

 
91

01
01

91
01

01
0

D
ịc

h 
vụ

 th
ư 

vi
ện

 
G
ồm

: 
- 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ

 v
ề 

th
u 

th
ập

, 
ph

ân
 

lo
ại

 t
hư

 m
ục

, 
bả

o 
tồ

n 
và

 t
hu

 h
ồi

 
cá

c 
lo
ại

 sá
ch

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

. 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- D
ịc

h 
vụ

 c
ho

 th
uê

 s
ác

h 
và

 đ
ĩa

 g
hi

 
âm

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 t
hư

 v
iệ

n 
cu

ng
 c
ấp

 ả
nh

 
và

 p
hi

m
 đ

iệ
n 
ản

h 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 t
hu

ê 
bă

ng
 v

id
eo

 v
à 

D
V

D
s, 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
77

22
0 

- 
D
ịc

h 
vụ

 th
uê

 s
ác

h,
 p

hâ
n 

và
o 

m
ã 

77
29

0.
 

 
 

 
 

 
91

01
02

91
01

02
0

D
ịc

h 
vụ

 lư
u 

trữ
 

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
oạ

t 
độ

ng
 v
ề 

th
u 

th
ập

, 
ph

ân
 lo
ại

 th
ư 

m
ục

, b
ảo

 tồ
n 

và
 th

u 
hồ

i đ
ể 

lư
u 

trữ
 c

ôn
g 

kh
ai

, b
ao

 g
ồm

 
cả

 lư
u 

trữ
 số

 h
óa

. 
- D

ịc
h 

vụ
 h

oạ
t đ
ộn

g 
lư

u 
trữ

 v
ề 

lịc
h 

sử
, b

ao
 g
ồm

 c
ả 

lư
u 

trữ
 số

 h
óa

. 
 

 
 

91
02

 
91

02
0

 
 

D
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 tồ
n,

 b
ảo

 tà
ng

 
  

 
 

 
 

 
91

02
01

91
02

01
0

D
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 tà
ng

 
G
ồm

: 
- D

ịc
h 

vụ
 tr
ưn

g 
bà

y 
cá

c 
bộ

 sư
u 

tậ
p 

về
 m
ọi

 lĩ
nh

 v
ực

 (n
gh
ệ 

th
uậ

t, 
kh

oa
 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

, l
ịc

h 
sử

) 



 

 96

96

  
96 CÔNG BÁO/Số 552 + 553 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- D
ịc

h 
vụ

 q
uả

n 
lý

 v
à 

bả
o 

qu
ản

 c
ác

 
bộ

 sư
u 

tậ
p 

- 
Tổ

 c
hứ

c 
cá

c 
bu
ổi

 t
riể

n 
lã

m
 l
ưu

 
độ

ng
 v
ề 

bộ
 sư

u 
tậ

p 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 tr
ưn

g 
bà

y 
và

 b
án

 đ
ượ

c 
cu

ng
 c
ấp

 b
ởi

 c
ác

 p
hò

ng
 tr
ưn

g 
bà

y 
ng

hệ
 th

uậ
t m

an
g 

tín
h 

th
ươ

ng
 m
ại

, 
đư
ợc

 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

40
08

40
 

- 
D
ịc

h 
vụ

 p
hụ

c 
ch
ế 

cá
c 

tá
c 

ph
ẩm

 
ng

hệ
 t

hu
ật

 v
à 

cá
c 
đồ

 v
ật

 s
ưu

 t
ập

 
bả

o 
tà

ng
, 
đư
ợc

 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

90
00

03
1 

- D
ịc

h 
vụ

 th
ư 

vi
ện

 v
à 

lư
u 

trữ
 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
91

01
0 

- 
D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 k
hu

 d
i 

tíc
h 

và
 

cá
c 

cô
ng

 tr
ìn

h 
lịc

h 
sử

, đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

91
02

03
0 

- D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 v
ườ

n 
bá

ch
 th

ú 
bá

ch
 

th
ảo

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
91

03
01

0 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
91

02
02

91
02

02
0

Sư
u 

tậ
p 

củ
a 

bả
o 

tà
ng

 
(te

m
, t

hư
,..

.) 
G
ồm

: 
- C

ác
 b
ộ 

sư
u 

tậ
p 

và
 đ
ồ 

vậ
t c
ủa

 c
ác

 
nh

à 
sư

u 
tậ

p 
về

 lị
ch

 s
ử,

 v
ề 

dâ
n 

tộ
c 

họ
c,

 đ
ộn

g 
vậ

t 
họ

c,
 t

hự
c 

vậ
t 

họ
c,

 
kh

oá
ng

 v
ật

 h
ọc

, 
gi
ải

 p
hẫ

u 
ho
ặc

 
cá

c 
bộ

 sư
u 

tậ
p 

về
 ti
ền

 đ
úc

 
 

 
 

 
 

91
02

03
91

02
03

0
D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 k
hu

 d
i 

tíc
h 

và
 c

ác
 c

ôn
g 

trì
nh

 l
ịc

h 
sử

 
và

 
cá

c 
kh

u 
dà

nh
 

ch
o 

kh
ác

h 
th
ăm

 q
ua

n 
tư
ơn

g 
tự

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
oạ

t 
độ

ng
, t

iế
p 

cậ
n 

và
 

th
ăm

 q
ua

n 
cá

c 
di

 t
íc

h 
và

 c
ôn

g 
trì

nh
 lị

ch
 s
ử 

và
 c

ác
 c

ôn
g 

trì
nh

 k
ỷ 

ni
ệm

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 t
ồn

 c
ác

 d
i 

tíc
h 

và
 

cô
ng

 t
rìn

h 
lịc

h 
sử

 v
à 

cá
c 

cô
ng

 
trì

nh
 k
ỷ 

ni
ệm

 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 p
hụ

c 
ch
ế 

và
 n

ân
g 

cấ
p 

cá
c 

di
 t

íc
h 

và
 c

ôn
g 

trì
nh

 l
ịc

h 
sử

, 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
F.

 
 

 
 

91
03

 
91

03
0

 
 

D
ịc

h 
vụ

 
củ

a 
cá

c 
vư
ờn

 
bá

ch
 t

hả
o,

 b
ác

h 
th

ú 
và

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
tự

 n
hi

ên
 

  



 

 98

98

  
98 CÔNG BÁO/Số 552 + 553 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
91

03
01

91
03

01
0

D
ịc

h 
vụ

 
củ

a 
cá

c 
vư
ờn

 
bá

ch
 th
ảo

, b
ác

h 
th

ú 
G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
oạ

t 
độ

ng
, t

iế
p 

cậ
n 

và
 

th
ăm

 q
ua

n 
cá

c 
kh

u 
vư
ờn

 b
ác

h 
th

ú,
 

bá
ch

 th
ảo

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 t
ồn

 v
à 

gì
n 

gi
ữ 

cá
c 

kh
u 

vư
ờn

 b
ác

h 
th

ú,
 b

ác
h 

th
ảo

 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 tồ
n 

tự
 n

hi
ên

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
91

03
02

0 
 

 
 

 
 

91
03

02
91

03
02

0
D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 k
hu

 b
ảo

 
tồ

n 
tự

 n
hi

ên
, b

ao
 g
ồm

 c
ả 

dị
ch

 v
ụ 

bả
o 

tồ
n 
độ

ng
 v
ật

 
ho

an
g 

dã
 

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
oạ

t 
độ

ng
, t

iế
p 

cậ
n 

và
 

th
ăm

 q
ua

n 
cá

c 
kh

u 
vư
ờn

 q
uố

c 
gi

a,
 

kh
u 

vư
ờn

 tự
 n

hi
ên

 c
ác

 k
hu

 b
ảo

 tồ
n 

- 
D
ịc

h 
vụ

 g
iá

m
 s

át
 c

ác
 k

hu
 v
ườ

n 
qu
ốc

 g
ia

, 
kh

u 
vư
ờn

 t
ự 

nh
iê

n 
và

 
cá

c 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
- 

D
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 t
ồn

 v
à 

gì
n 

gi
ữ 

cá
c 

kh
u 

vư
ờn

 q
uố

c 
gi

a,
 k

hu
 v
ườ

n 
tự

 
nh

iê
n 

và
 c

ác
 k

hu
 b
ảo

 tồ
n 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 h
oạ

t 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 k
hu

 
dà

nh
 c

ho
 s
ăn

 b
ắn

 v
à 

câ
u 

cá
 g

iả
i 

trí
, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
93

19
0 



 

 

99 99
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C
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C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
92

 
92

0 
92

00
 

 
 

 
D
ịc

h 
vụ

 x
ổ 

số
, c

á 
cư
ợc

 v
à 

đá
nh

 b
ạc

 
  

 
 

 
 

92
00

1
92

00
10

92
00

10
0

D
ịc

h 
vụ

 x
ổ 

số
 

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 c
ôn

g 
ty

 v
à 

cá
c 

đạ
i l

ý 
xổ

 số
 

 
 

 
 

92
00

2
 

 
D
ịc

h 
vụ

 c
á 

cư
ợc

 v
à 
đá

nh
 

bạ
c 

  

 
 

 
 

 
92

00
21

92
00

21
0

D
ịc

h 
vụ

 đ
án

h 
bạ

c 
G
ồm

: D
ịc

h 
vụ

 b
àn

 đ
án

h 
bạ

c,
 m

áy
 

đá
nh

 b
ạc

, t
rò

 tr
ơi

 số
...

 
 

 
 

 
 

92
00

22
92

00
22

0
D
ịc

h 
vụ

 c
á 

cư
ợc

  
G
ồm

: 
- D

ịc
h 

vụ
 c

á 
cư
ợc

 tr
ên

 đ
ườ

ng
 đ

ua
 

ng
ựa

, đ
ua

 c
hó

 
- D

ịc
h 

vụ
 c

á 
cư
ợc

 tr
ên

 th
i đ
ấu

 th
ể 

th
ao

 
 

93
 

 
 

 
 

 
D
ịc

h 
vụ

 th
ể 

th
ao

, v
ui

 c
hơ

i 
và

 g
iả

i t
rí 

  

 
 

93
1 

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 th
ể 

th
ao

 
  

 
 

 
93

11
 

93
11

0
93

11
00

93
11

00
0

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

sở
 th
ể 

th
ao

 
G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

sở
 t
ổ 

ch
ức

 
cá

c 
sự

 k
iệ

n 
th
ể 

th
ao

 tr
on

g 
nh

à 
 



 

 10
0

10
0 

  
100 CÔNG BÁO/Số 552 + 553 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ho
ặc

 n
go

ài
 tr
ời

, n
hư

 sâ
n 

vậ
n 
độ

ng
, 

đấ
u 

trư
ờn

g,
 b
ể 

bơ
i, 

sâ
n 

te
nn

is
, s

ân
 

go
lf,

 sâ
n 

trư
ợt

 b
ăn

g…
 

- 
H

oạ
t 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 đ
ườ

ng
 đ

ua
 

ôt
ô,

 đ
ua

 c
hó

 v
à 
đu

a 
ng
ựa

 
- D

ịc
h 

vụ
 tổ

 c
hứ

c 
và

 v
ận

 h
àn

h 
cá

c 
sự

 k
iệ

n 
th
ể 

th
ao

 c
hu

yê
n 

ng
hi
ệp

 v
à 

ng
hi
ệp

 d
ư 

tro
ng

 n
hà

 h
oặ

c 
ng

oà
i 

trờ
i 

củ
a 

cá
c 

nh
à 

tổ
 c

hứ
c 

sở
 h
ữu

 
cá

c 
cơ

 sở
 ri

ên
g.

 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 v
ận

 h
àn

h 
th

an
g 

ké
o 

tr ư
ợt

 t
uy
ết

, 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
49

32
9 

- 
C

ho
 th

uê
 c

ác
 th

iế
t b

ị g
iả

i t
rí 

và
 

th
ể 

th
ao

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
77

21
0 

- 
D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

sở
 t

hể
 d
ục

 
th
ẩm

 
m
ỹ,

 
đư
ợc

 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

93
19

01
0 

- 
D
ịc

h 
vụ

 c
ôn

g 
vi

ên
 v

à 
bã

i 
bi
ển

, 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
93

29
01

1 



 

 

10
1 

10
1 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
93

12
 

93
12

0
93

12
00

93
12

00
0

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 c
âu

 l
ạc

 
bộ

 th
ể 

th
ao

 
G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 tổ
 c

hứ
c 

và
 q

uả
n 

lý
 c

ác
 

sự
 k

iệ
n 

th
ể 

th
ao

 đ
ượ

c 
cu

ng
 c
ấp

 
bở

i c
ác

 c
âu

 lạ
c 

bộ
 th
ể 

th
ao

, v
í d
ụ 

nh
ư 

câ
u 

lạ
c 

bộ
 b

ón
g 
đá

, c
âu

 lạ
c 

bộ
 

bơ
i 

lộ
i, 

câ
u 

lạ
c 

bộ
 b

ow
lin

g,
 c

âu
 

lạ
c 

bộ
 g

ol
f, 

câ
u 

lạ
c 

bộ
 đ
ấm

 b
ốc

, 
câ

u 
lạ

c 
bộ

 th
ể 

th
ao

 m
ùa

 đ
ôn

g,
 c

âu
 

lạ
c 

bộ
 c
ờ,

 …
 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 g
iả

ng
 d
ạy

 c
ác

 m
ôn

 th
ể 

th
ao

 c
ủa

 c
ác

 g
iá

o 
vi

ên
, h

uấ
n 

lu
yệ

n 
vi

ên
 

riê
ng

 
đư
ợc

 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

85
51

0 
- 

D
ịc

h 
vụ

 v
ận

 h
àn

h 
cá

c 
cơ

 s
ở 

th
ể 

th
ao

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
93

11
00

0 
- D

ịc
h 

vụ
 tổ

 c
hứ

c 
và

 v
ận

 h
àn

h 
cá

c 
sự

 k
iệ

n 
th
ể 

th
ao

 c
hu

yê
n 

ng
hi
ệp

 
ho
ặc

 n
gh

iệ
p 

dư
 t

ro
ng

 n
hà

 h
oặ

c 
ng

oà
i 

trờ
i 

củ
a 

cá
c 

câ
u 

lạ
c 

bộ
 t

hể
 

th
ao

 v
ới

 c
ác

 c
ơ 

sở
 r

iê
ng

 c
ủa

 h
ọ,

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
93

11
00

0.
 



 

 10
2

10
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M
ã 

C
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1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp
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C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
93

19
 

93
19

0
 

 
D
ịc

h 
vụ

 th
ể 

th
ao

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
93

19
01

93
19

01
0

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

sở
 th
ể 

dụ
c 

th
ẩm

 m
ỹ 

 
G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 t
hự

c 
hi
ện

 b
ởi

 c
ác

 c
âu

 
lạ

c 
bộ

 v
à 

cá
c 

cơ
 s
ở 

th
ể 

dụ
c 

th
ẩm

 
m
ỹ 

và
 th
ể 

dụ
c 

th
ể 

hì
nh

 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 g
iả

ng
 d
ạy

 c
ác

 m
ôn

 th
ể 

th
ao

 c
ủa

 c
ác

 g
iá

o 
vi

ên
, h

uấ
n 

lu
yệ

n 
vi

ên
 r

iê
ng

, 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
85

51
0.

 
 

 
 

 
 

93
19

09
 

D
ịc

h 
vụ

 th
ể 

th
ao

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
 

93
19

09
1

D
ịc

h 
vụ

 t
hú

c 
đẩ

y 
cá

c 
sự

 
ki
ện

 t
hể

 t
ha

o 
và

 t
hể

 t
ha

o 
gi
ải

 tr
í 

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 đ
ượ

c 
cu

ng
 c
ấp

 b
ởi

 c
ác

 
nh

à 
sả

n 
xu
ất

 h
oặ

c 
cá

c 
nh

à 
tà

i t
rợ

 
cá

c 
sự

 k
iệ

n 
th
ể 

th
ao

, 
có

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

có
 c
ơ 

sở
. 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- T

ổ 
ch
ức

 v
à 

vậ
n 

hà
nh

 c
ác

 s
ự 

ki
ện

 
th
ể 

th
ao

 
ch

uy
ên

 
ng

hi
ệp

 
ho
ặc

 
ng

hi
ệp

 d
ư 

tro
ng

 n
hà

 h
oặ

c 
ng

oà
i 

trờ
i b
ởi

 c
ác

 c
âu

 lạ
c 

bộ
 th
ể 

th
ao

 c
ó 
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3 

10
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ho
ặc

 k
hô

ng
 c

ó 
cơ

 s
ở 

riê
ng

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
93

11
00

0 
và

 9
31

20
00

 
 

 
 

 
 

 
93

19
09

2
D
ịc

h 
vụ

 th
ể 

dụ
c 

th
ể 

th
ao

  
G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
bở

i 
cá

c 
vậ

n 
độ

ng
 v

iê
n 

và
 n

gư
ời

 t
ha

m
 g

ia
 t

hể
 

th
ao

 d
ựa

 tr
ên

 t
ài

 k
ho
ản

 r
iê

ng
 c
ủa

 
họ

. 
 

 
 

 
 

 
93

19
09

3
D
ịc

h 
vụ

 h
ỗ 

trợ
 l

iê
n 

qu
an

 
đế

n 
th
ể 

th
ao

 v
à 

gi
ải

 tr
í 

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 l
iê

n 
đo

àn
 t

hể
 

th
ao

 v
à 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 
đi
ều

 p
hố

i 
- D

ịc
h 

vụ
 c
ủa

 tr
ọn

g 
tà

i t
hể

 th
ao

 v
à 

ng
ườ

i b
ấm

 g
iờ

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 v
ận

 h
àn

h 
củ

a 
cá

c 
kh

u 
să

n 
bắ

n 
và

 c
âu

 c
á 

th
ể 

th
ao

 
- D

ịc
h 

vụ
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 să
n 

bắ
n 

- D
ịc

h 
vụ

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 c
âu

 c
á 

- D
ịc

h 
vụ

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 le
o 

nú
i 

- 
D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
hu
ồn

g 
ng
ựa

 đ
ua

, 
ch

uồ
ng

 c
hó

 đ
ua

, n
hà

 đ
ể 

ôt
ô 

- 
D
ịc

h 
vụ

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 đ
ào

 t
ạo

 
độ

ng
 v
ật

 đ
ể 

ch
ơi

 th
ể 

th
ao

 v
à 

gi
ải

 
trí

 



 

 10
4

10
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- D

ịc
h 

vụ
 c

ho
 th

uê
 c

ác
 th

iế
t b
ị t

hể
 

th
ao

, 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
77

21
0 

- 
D
ịc

h 
vụ

 l
iê

n 
qu

an
 đ

ến
 h

uấ
n 

lu
yệ

n 
ch

ó 
bả

o 
vệ

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 

m
ã 

80
10

0 
- 

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 tr
ườ

ng
 th
ể 

th
ao

 
và

 t
rư
ờn

g 
th

i 
đấ

u,
 b

ao
 g
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 
đư
ợc

 
cu

ng
 

cấ
p 

bở
i 

nh
ữn

g 
ng
ườ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

, g
iá

o 
vi

ên
, h

uấ
n 

lu
yệ

n 
vi

ên
, 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
85

51
0 

 
 

 
 

 
 

93
19

09
9

D
ịc

h 
vụ

 t
hể

 t
ha

o 
và

 g
iả

i 
trí

 k
há

c 
G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 
th
ể 

th
ao

 
nh
ảy

 
dù

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 
th
ể 

th
ao

 
ba

y 
lư
ợn

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 m
ôn

 t
hể

 t
ha

o 
lặ

n 
có

 
bì

nh
 k

hí
 é

p 
- D

ịc
h 

vụ
 th
ể 

th
ao

 v
à 

gi
ải

 tr
í k

há
c 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
. 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

D
ịc

h 
vụ

 b
ãi

 b
iể

n 
và

 c
ôn

g 
vi

ên
 

gi
ải

 
trí

, 
đư
ợc

 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

93
29

01
1 
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5 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

93
2 

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 v
ui

 c
hơ

i 
gi
ải

 t
rí 

kh
ác

 
  

 
 

 
93

21
 

93
21

0
93

21
00

93
21

00
0

D
ịc

h 
vụ

 
củ

a 
cá

c 
cô

ng
 

vi
ên

 
vu

i 
ch
ơi

 
và

 
cô

ng
 

vi
ên

 th
eo

 c
hủ

 đ
ề 

G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 c
ôn

g 
vi

ên
 v

ui
 

ch
ơi

 
- D

ịc
h 

vụ
 c
ủa

 c
ác

 h
ội

 c
hợ

 v
ui

 c
hơ

i 
- D

ịc
h 

vụ
 tr

ò 
ch
ơi

 k
éo

 q
uâ

n 
- 

D
ịc

h 
vụ

 t
rò

 c
hơ

i 
đư
ờn

g 
ra

y 
xe

 
lử

a 
 

 
 

93
29

 
93

29
0

 
 

D
ịc

h 
vụ

 v
ui

 c
hơ

i 
gi
ải

 t
rí 

kh
ác

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

  

 
 

 
 

 
93

29
01

 
D
ịc

h 
vụ

 g
iả

i t
rí 

kh
ác

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
 

 
 

93
29

01
1

D
ịc

h 
vụ

 c
ôn

g 
vi

ên
 g

iả
i t

rí 
và

 b
ãi

 b
iể

n 
G
ồm

: 
- 

D
ịc

h 
vụ

 b
ãi

 b
iể

n 
và

 c
ôn

g 
vi

ên
 

gi
ải

 tr
í (

kh
ôn

g 
có

 ti
ện

 n
gh

i ă
n 
ở)

, 
ba

o 
gồ

m
 

vi
ệc

 
cu

ng
 

cấ
p 

cá
c 

ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

nh
ư 

nh
à 

tắ
m

, 
tủ

 c
ó 

kh
óa

, g
hế

 n
gồ

i. 
Lo
ại

 tr
ừ:

 



 

 10
6

10
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
D
ịc

h 
vụ

 h
oạ

t 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 n
ơi

 
cắ

m
 tr
ại

, n
ơi

 c
ắm

 tr
ại

 g
iả

i t
rí,

 n
ơi

 
cắ

m
 tr
ại

 đ
ể 

câ
u 

cá
 v

à 
să

n 
bắ

n,
 đ
ịa

 
đi
ểm

 c
ắm

 tr
ại

, đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
55

90
2.

 
 

 
 

 
 

 
93

29
01

2
D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 sà
n 

nh
ảy

, 
ph

òn
g 

há
t k

ar
ao

ke
 

G
ồm

: 
 - 

D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 p
hò

ng
 k

hi
êu

 
vũ

, 
ph

òn
g 

nh
ảy

, 
ph

òn
g 

há
t 

ka
ra

ok
e 

và
 c

ác
 c
ơ 

sở
 g

iả
i t

rí 
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